
Mã sinh viên Họ Đệm Tên Ngày sinh Lớp NV1 theo đơn NV2 theo đơn NV3 theo đơn
20144884 Lê Minh Tuấn 17/10/1996 BK1.24 K59 KT12 KT15 KT11
20144751 Phạm Quốc Trung 22/03/1996 BK1.19 K59 KT13 KT11
20143457 Vũ An Phú 26/05/1996 BK3.11 K59 KT34 KT31 KT36
20141285 Lê Huy Hà 27/03/1996 BK3.12 K59 KT36 KT33 KT33
20146783 Nguyễn Văn Tuấn 09/07/1988 CN2.08 K59 CN23 CN21 CN22
20140001 Bùi Thái An 25/09/1996 BK1.04 K59 KT13 KT11 KT14
20145134 Phạm Thanh Tùng 10/02/1996 BK2.14 K59 KT25 KT24 KT23
20143672 Nguyễn Trung Quốc 29/10/1996 BK3.07 K59 KT31
20141222 Lê Nguyễn Hoàng Giang 29/04/1996 BK2.13 K59 KT22 KT24 KT23
20141413 Ngô Xuân Hảo 28/09/1996 BK1.23 K59 KT12 KT11 KT13
20143665 Vũ Hồng Quân 17/03/1996 BK1.20 K59 KT11 KT15
20143960 Nguyễn Thanh Tân 01/05/1996 BK1.23 K59 KT12 KT11 KT16
20143086 Phùng Văn Nam 01/02/1996 BK1.11 K59 KT11 KT15 KT16
20141755 Đoàn Xuân Hoàng 02/01/1996 BK1.04 K59 KT13 KT11
20144544 Nguyễn Thanh Toàn 15/01/1996 BK2.14 K59 KT22 KT25 KT23
20141115 Lê Đình Đức 12/10/1996 BK1.24 K59 KT13 KT11 KT16
20140980 Nguyễn Tiến Đạt 13/10/1996 BK2.14 K59 KT22 KT24 KT23
20143052 Nguyễn Hoàng Nam 03/04/1996 BK1.10 K59 KT12 KT11 KT16
20142477 Lê Tùng Lâm 18/05/1996 BK2.24 K59 KT24 KT23 KT21
20140603 Nguyễn Quang Cường 28/09/1996 BK1.05 K59 KT16 KT12 KT11
20144413 Trần Đức Thủy 23/02/1996 BK2.10 K59 KT22 KT24 KT23
20146383 Phạm Thị Hường 14/01/1994 CN3.02 K59 CN32 CN31
20142343 Chu Công Khoa 03/02/1996 BK1.23 K59 KT12 KT13 KT15
20144625 Hà Viết Tráng 25/12/1996 BK2.21 K59 KT25 KT24
20140718 Lê Văn Duy 11/04/1996 BK3.11 K59 KT36 KT31 KT32
20140722 Nguyễn Duy 03/06/1996 BK6.04 K59 KT64 KT62 KT61
20140313 Vương Đình Bản 27/08/1996 BK1.21 K59 KT13 KT11 KT15
20146839 Nguyễn Anh Văn 28/03/1996 CN1.04 K59 CN11 CN12 CN13
20143286 Nguyễn Ngọc Nhạ 06/01/1996 BK1.02 K59 KT11 KT16 KT16
20141869 Trần Thị Hồng 26/10/1996 BK2.08 K59 KT25 KT23 KT26
20142353 Nguyễn Đức Khoa 28/07/1996 BK2.08 K59 KT22 KT23
20141603 Nguyễn Văn Hiền 21/01/1996 BK2.20 K59 KT22 KT23 KT21
20145276 Trần Hải Vinh 12/08/1996 BK2.21 K59 KT23
20140824 Nguyễn Xuân Dũng 13/06/1996 BK1.07 K59 KT12 KT11 KT16
20141477 Đinh Công Hậu 06/06/1996 BK3.11 K59 KT31 KT34 KT36
20145063 Trần Hữu Tú 03/10/1996 BK3.07 K59 KT31 KT36
20141412 Đinh Hoàng Hải Hảo 23/01/1996 BK2.27 K59 KT25 KT24
20140350 Nguyễn Công Bằng 01/01/1996 BK1.12 K59 KT12 KT13 KT11
20146315 Phạm Chung Hội 13/03/1996 CN1.03 K59 CN11 CN13
20141332 Nguyễn Hồng Hào 15/07/1995 BK1.12 K59 KT11 KT16
20143708 Lê Văn Quý 17/10/1996 BK1.04 K59 KT11 KT16 KT15
20141484 Vi Văn Hậu 08/02/1996 BK1.19 K59 KT12 KT13
20140549 Bùi Bá Cường 23/03/1996 BK1.05 K59 KT13 KT11 KT16
20141646 Nguyễn Hoàng Hiệp 22/03/1996 BK6.02 K59 KT61 KT64 KT62
20144617 Trần Thảo Trang 05/02/1996 BK4.06 K59 KT41 KT43 KT44
20140701 Nguyễn Thuỳ Dung 01/08/1996 BK3.04 K59 KT35 KT32 KT36
20142003 Trần Trung Huy 18/01/1996 BK1.11 K59 KT11 KT16
20143504 Đỗ Việt Phương 23/08/1996 BK3.02 K59 KT34 KT31 KT36
20141796 Nguyễn Văn Hoàng 25/09/1996 BK3.13 K59 KT33 KT32
20146640 Hoàng Công Thái 03/06/1996 CN1.01 K59 CN13 CN11
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20146147 Hà Thị Thanh Dương 06/01/1996 CN3.01 K59 CN31 CN32
20143465 Hoàng Văn Phúc 16/07/1996 BK2.06 K59 KT22 KT23 KT21
20142009 Vũ Văn Huy 07/07/1996 BK5.01 K59 KT52 KT51 KT51
20142242 Đặng Đình Hưởng 19/03/1996 BK1.06 K59 KT11 KT16
20140429 Đỗ Đình Chiến 01/08/1996 BK2.01 K59 KT25 KT24 KT23
20144076 Lương Đức Thành 03/06/1996 BK1.13 K59 KT11 KT13
20141658 Nguyễn Văn Hiệp 25/02/1996 BK1.02 K59 KT15 KT16
20141357 Lã Đức Hải 20/11/1995 BK1.01 K59 KT15 KT16
20141904 Lều Thị Huệ 13/09/1996 BK2.07 K59 KT23 KT21 KT26
20142884 Bùi Anh Minh 04/10/1996 BK1.07 K59 KT12 KT11 KT16
20140684 Nguyễn Hữu Duẩn 12/01/1996 BK6.03 K59 KT62 KT64 KT61
20143679 Đỗ Văn Quyến 14/12/1996 BK1.04 K59 KT16
20140914 Nguyễn Văn Đàn 25/11/1996 BK2.08 K59 KT25 KT23 KT21
20145086 Hoàng Mạnh Tùng 20/02/1995 BK3.13 K59 KT31 KT36 KT32
20144631 Mai Ngọc Trâm 28/04/1995 BK5.04 K59 KT51 KT52
20144183 Đỗ Quốc Thắng 07/03/1996 BK1.07 K59 KT13 KT11 KT16
20141383 Nguyễn Ngọc Hải 22/03/1995 BK5.03 K59 KT51 KT51 KT51
20141905 Nguyễn Thị Huệ 12/11/1995 BK6.02 K59 KT63 KT61 KT64
20144021 Lê Văn Thái 04/05/1994 BK3.01 K59 KT35 KT31 KT36
20142683 Nguyễn Thành Long 23/12/1996 BK5.03 K59 KT51 KT51 KT51
20140419 Nguyễn Thảo Chi 03/06/1996 BK3.14 K59 KT34 KT36 KT32
20143377 Nguyễn Thị Nụ 10/08/1996 BK3.09 K59 KT35 KT34 KT31
20140892 Phạm Thị Thùy Dương 06/01/1996 BK2.07 K59 KT22 KT23 KT26
20140683 Nguyễn Đắc Duẩn 17/11/1996 BK1.02 K59 KT13 KT16
20141017 Đoàn Đình Đăng 22/07/1996 BK1.23 K59 KT11 KT16 KT16
20141313 Phạm Thị Hà 06/10/1996 BK1.10 K59 KT11
20141840 Ngô Quang Hòa 02/11/1996 BK2.05 K59 KT25 KT23 KT21
20142689 Nguyễn Tuấn Long 15/12/1996 BK2.16 K59 KT23 KT21


